 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: TOÁN, LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	1. Mệnh đề và tập hợp
	1.2. Các phép toán trên tập hợp
	
	
	2
	4
	
	
	
	
	2
	
	4
	4%

	2
	2. Bất phương trình và hệ bất phương trình
	2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	1
	2
	1
	2
	
	
	
	
	2
	
	2
	6%

	
	
	2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	

	3
	3. Hàm số bậc hai và đồ thị
	3.1. Hàm số và đồ thị
	3
	6
	1
	2
	
	
	
	
	4
	
	8
	38%

	
	
	3.2. Hàm số bậc hai
	3
	6
	2
	4
	1
	10
	1
	10
	5
	2
	30
	

	4
	4. Hệ thức lương trong tam giác
	4.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	10%

	
	
	4.2. Định lý cosin và định lý sin
	2
	4
	1
	2
	
	
	
	
	3
	
	6
	

	
	
	4.3 Giải tam giác và ứng dụng thực tế
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	1
	
	2
	

	5
	5. Vectơ
	5.1. Khái niệm vectơ
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	32%

	
	
	5.2. Tổng hiệu của hai vectơ
	2
	4
	2
	4
	
	
	
	
	4
	
	8
	

	
	
	5.3. Tích của một số với một vectơ
	2
	4
	
	
	
	
	
	
	2
	
	4
	

	
	
	5.2. Tích vô hướng của hai vectơ
	2
	4
	2
	4
	1
	10
	
	
	4
	1
	18
	

	6
	6. Thống kê
	6.1. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	4
	10%

	
	
	6.2. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu
	1
	2
	2
	
	
	
	
	
	3
	
	6
	

	Tổng
	
	20
	40
	15
	30
	2
	20
	1
	10
	35
	3
	90
	10

	Tỉ lệ (%)
	
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	
	70
	30
	
	
	100


Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,20 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
MÔN: TOÁN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị
kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
dụng
	Vận dụng
cao

	1
	1. Mệnh
đề. Tập
hợp
	1.2.
Tập hợp
	Thông hiểu: 
- Thực hiện được các phép toán giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, phần bù của một tập con. 
- Hiểu được các kí hiệu N*, N, Z, Q, R và mối quan hệ giữa các tập hợp đó.
- Sử dụng đúng các kí hiệu (a; b); [a; b]; (a; b]; [a; b); (–; a); (–; a]; (a;+); [a; +); (–; +).
	
	Câu 21, 22
	
	

	2
	2. Bất phương trình và hệ bất phương trình
	2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Nhận biết: 
- Khái niệm bất phương trình, nghiệm của bất phương trình.
Thông hiểu: 
- Nêu được điều kiện xác định của bất phương trình.
- Hiểu được hai bất phương trình tương đương trong trường hợp đơn giản. 
Vận dụng
- Xác định được miền nghiệm của bất phương trình.
	Câu 1
	Câu 23
	
	

	
	
	2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Nhận biết: 
- Khái niệm hệ bất phương trình, nghiệm của hệ bất phương trình.
Thông hiểu: 
- Nêu được điều kiện xác định của hệ bất phương trình.
- Hiểu được hai hệ bất phương trình tương đương trong trường hợp đơn giản.
	Câu 2
	
	
	

	3
	3. Hàm số bậc hai và đồ thị
	3.1. Hàm số và đồ thị
	Nhận biết: 
- Biết khái niệm hàm số, tập xác định hàm số, đồ thị hàm số. 
- Biết khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến.
- Biết tìm tập xác định của một số hàm số đơn giản. 
Thông hiểu: 
- Hiểu khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số.
- Kiểm tra được hàm số đồng biến, nghịch biến.
	Câu 3, 4, 5
	Câu 24
	
	

	
	
	3.2. Hàm số bậc hai
	Nhận biết: 
- Nhớ được công thức hàm số bậc hai.
- Nhận ra được đặc điểm về sự biến thiên và đồ thị hàm số bậc hai.
Thông hiểu: 
- Hiểu được sự biến thiên của hàm số bậc hai.
- Lập được bảng biến thiên và vẽ được đồ thị hàm số bậc hai.
- Xác định được tọa độ đỉnh, trục đối xứng và các tính chất hàm số bậc hai.
- Đọc được đồ thị hàm số bậc 2: từ đồ thị xác định được trục đối xứng, các giá trị của x để y 0, y 0.
Vận dụng 
 - Lập được bảng biến thiên và vẽ được đồ thị hàm số bậc hai và bài toán tương giao có tham số m.
Vân dụng cao. 
- Áp dụng hàm số bậc hai để giải bài toán trong thực tế.
	Câu 6, 7,8
	Câu 25, 26
	Câu 1 (TL)
	Câu 2 (TL)

	4
	4. Hệ thức lương trong tam giác
	4.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800
	Nhận biết: 


- Biết khái niệm giá trị lượng giác của một góc bất kì từ đến  
- Biết giá trị lượng giác của các góc đặc biệt. 
	Câu 9
	
	
	

	
	
	4.2. Định lý côsin và định lý sin
	Nhận biết: 
- Biết định lí côsin, định lí sin
- Biết các công thức tính diện tích tam giác.
Thông hiểu: 
- Giải thích được định lý côsin, định lý sin.
Vận dụng:
- Áp dụng được định lý cosin, định lý sin, công thức về độ dài đường trung tuyến, các công thức tính diện tích để giải một số bài toán có liên quan đến tam giác.
	Câu 10, 11
	Câu 27
	
	

	
	
	4.3 Giải tam giác và ứng dụng thực tế
	Thông hiểu: 
- Tìm số đo các cạnh và các góc còn lại của tam giác khi biết được các yếu tố đủ để xác định tam giác đó
Vận dụng:
- Biết giải tam giác trong một số trường hợp thực tế đơn giản. Kết hợp với việc sử dụng máy tính bỏ túi khi giải toán.
	
	Câu 28
	
	

	5
	5. Vectơ
	5.1.
Khái niệm về vectơ
	Nhận biết: 
- Biết các khái niệm và tính chất vectơ, vectơ-không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau.
- Biết được vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.
	Câu 12
	
	
	

	
	
	5.2.
Tổng và hiệu của hai vectơ
	Nhận biết: 
- Biết được định nghĩa và các tính chất, qui tắc của tổng và hiệu các véctơ.
- Chỉ ra được một vectơ là tổng, hiệu của các vectơ cho trước.
- Biết khái niệm và tính chất vectơ đối của một vectơ. .
Thông hiểu: 
- Xác định được tổng, hiệu hai vectơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành và các tính chất của tổng vectơ: giao hoán, kết hợp, tính chất của vectơ-không.
	Câu 13, 14
	Câu 29, 30
	
	

	
	
	5.3.
Tích của vectơ với một số
	Nhận biết: 
- Biết định nghĩa tích của vectơ với một số.
- Nhận ra được đặc điểm, tính chất của tích vectơ với một số. 
- Biết được điều kiện để hai vectơ cùng phương, tính chất trung điểm, tính chất trọng tâm. 
	Câu 15, 16
	
	
	

	
	
	5.4.
Tích vô hướng của hai vectơ
	Nhận biết: 
- Biết khái niệm, tính chất của tích vô hướng của hai vectơ. 
Thông hiểu 
- Xác định được tích vô hướng của hai vecto và góc tạo bởi hai vecto
Vân dung. 
- Áp dụng tích vô hướng để tính góc tạo bởi hai vecto, tính độ dài vectơ.
	Câu 17, 18
	Câu 31, 32
	Câu 3 (TL)
	

	6
	6. Thống kê
	6.1. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu
	Nhận biết: 
-Biết tìm số trung bình và mốt dựa vào bảng số liệu.
Thông hiểu 
- Tìm được số trung vị của một bảng tần số hoặc một dãy số liệu.
	Câu 19
	Câu 33
	
	

	
	
	6.2. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu
	Nhận biết: 
Biết khoảng biến thiên của mẫu số liệu đơn giản.
Thông hiểu. 
- Tính được phương sai, độ lệch chuẩn của bảng tần số hoặc một dãy số liệu.
- Xác định được khoảng tứ phân vị của một mẫu số liệu.

	Câu 20
	Câu 34, 35
	
	

	Tổng
	
	20
	15
	2
	1



























	SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT VIỆT MỸ ANH

--------------------
(Đề thi có 5 trang)
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)



	Họ và tên: ............................................................................
	Số báo danh: .......
	Mã đề 101


I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>I</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mi>I</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>I</mi><mi>A</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mo>-</mo><mover><mrow><mi>I</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>I</mi><mi>A</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>I</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>I</mi><mi>A</mi><mo>=</mo><mi>I</mi><mi>B</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 2. Cho tam giác ABC có [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>B</mi><mi>C</mi><mo>=</mo><mi>a</mi><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>C</mi><mi>A</mi><mo>=</mo><mi>b</mi><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>A</mi><mi>B</mi><mo>=</mo><mi>c</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. Mệnh đề nào sau đây đúng?
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>=</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>2</mn><mi>b</mi><mi>c</mi><mi>cos</mi><mi>A</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>=</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>2</mn><mi>b</mi><mi>c</mi><mi>sin</mi><mi>A</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].

	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>=</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>2</mn><mi>b</mi><mi>c</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>=</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mi>c</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>2</mn><mi>b</mi><mi>c</mi><mi>cos</mi><mi>A</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 3. Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng?
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>sin</mi><mn>150</mn><mo>&#xB0;</mo><mo>=</mo><mo>-</mo><mfrac><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mn>2</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>cos</mi><mn>150</mn><mo>&#xB0;</mo><mo>=</mo><mfrac><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mn>2</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>tan</mi><mn>150</mn><mo>&#xB0;</mo><mo>=</mo><mo>-</mo><mfrac><mn>1</mn><msqrt><mn>3</mn></msqrt></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>cot</mi><mn>150</mn><mo>&#xB0;</mo><mo>=</mo><msqrt><mn>3</mn></msqrt></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 4. Số trung bình của mẫu số liệu [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>5</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>4</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>7</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>8</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>8</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>9</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>9</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>7</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>8</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>10</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] là:
	A. 7,5.
	B. 7,4.
	C. 7,6.
	D. 7,8.


Câu 5. Trục đối xứng của parabol (P) [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>3</mn><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>6</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] là:
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>x</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mo>-</mo><mn>3</mn></mrow><mn>2</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mo>-</mo><mn>3</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mo>-</mo><mn>3</mn></mrow><mn>2</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>x</mi><mo>=</mo><mo>-</mo><mn>3</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 6. Cho hai vectơ [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] và [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] đều khác vectơ không. Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>.</mo><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mfenced open=\"|\" close=\"|\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mfenced><mo>.</mo><mfenced open=\"|\" close=\"|\"><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mfenced><mo>.</mo><mi>cos</mi><mfenced><mrow><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>,</mo><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>.</mo><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mo>-</mo><mfenced open=\"|\" close=\"|\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mfenced><mo>.</mo><mfenced open=\"|\" close=\"|\"><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mfenced><mo>.</mo><mi>cos</mi><mfenced><mrow><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>,</mo><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].

	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>.</mo><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mfenced open=\"|\" close=\"|\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mfenced><mo>.</mo><mfenced open=\"|\" close=\"|\"><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>.</mo><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mo>-</mo><mfenced open=\"|\" close=\"|\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mfenced><mo>.</mo><mfenced open=\"|\" close=\"|\"><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 7. Một hàm số có thể được cho bằng:
	A. Bảng giá trị của hàm số.
	B. Đồ thị của hàm số.

	C. Công thức của hàm số.
	D. Tất cả đều đúng.


Câu 8. Cho tam giác [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. Đặt [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>;</mo><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. Các cặp vectơ nào sau đây cùng phương?
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>5</mn><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] và [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>10</mn><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mn>2</mn><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] và [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>-</mo><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].

	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>2</mn><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] và [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mn>2</mn><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>-</mo><mn>2</mn><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] và [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>2</mn><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>-</mo><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 9. Trong các đường biểu diễn sau, đường nào là đồ thị hàm số [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mi>f</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]?
	A. [image: A graph of a function

Description automatically generated]
	B. [image: A graph of a function

Description automatically generated]
	C. [image: A graph of a function

Description automatically generated]
	D. [image: A graph of a graph of a graph

Description automatically generated]

	
	
	
	


Câu 10. Cho hình bình hành [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi><mi>D</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mi>D</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>D</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>D</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mn>2</mn><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>D</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 11. Cho tam giác ABC có [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mi>B</mi><mo>=</mo><mn>4</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>B</mi><mi>C</mi><mo>=</mo><mn>7</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>C</mi><mi>A</mi><mo>=</mo><mn>9</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. Giá trị [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>cos</mi><mi>A</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] là:
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfrac><mrow><mo>-</mo><mn>2</mn></mrow><mn>3</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfrac><mn>1</mn><mn>3</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfrac><mn>2</mn><mn>3</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 12. Cho hàm số [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mo>-</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>4</mn><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>3</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
	A. Hàm số nghịch biến trên [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mo>&#x221E;</mo><mo>;</mo><mn>3</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. Hàm số nghịch biến trên [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mo>&#x221E;</mo><mo>;</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].

	C. Hàm số đồng biến trên [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mo>&#x221E;</mo><mo>;</mo><mn>3</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. Hàm số đồng biến trên [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mo>&#x221E;</mo><mo>;</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 13. Cho hình vuông [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi><mi>D</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] có độ dài cạnh bằng 1. Tích vô hướng [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>.</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] bằng:
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><msqrt><mn>2</mn></msqrt></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfrac><mn>1</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>1</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 14. Để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê so với số trung bình, ta dùng đại lượng nào sau đây?
	A. Phương sai.
	B. Số trung vị.
	C. Mốt.
	D. Số trung bình.


Câu 15. Hàm số nào trong các hàm số sau đây không phải là hàm số bậc hai?
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mi>f</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>=</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mfrac><mn>1</mn><mi>x</mi></mfrac><mo>-</mo><mn>5</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mi>f</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>=</mo><mo>-</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mfenced><mrow><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].

	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mi>f</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>=</mo><mn>2</mn><mfenced><mrow><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mo>+</mo><mn>3</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mi>f</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>=</mo><msqrt><mn>3</mn></msqrt><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>4</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 16. Cho ba điểm phân biệt [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>B</mi><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>C</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>-</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>C</mi><mi>A</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mover><mrow><mi>C</mi><mi>A</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>C</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>C</mi><mi>A</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>-</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mi>A</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 17. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>x</mi><mo>+</mo><msqrt><mn>2021</mn></msqrt><mo>&gt;</mo><mn>0</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>2</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>3</mn><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>&#x2264;</mo><mn>2024</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>5</mn><msqrt><mi>x</mi></msqrt><mo>+</mo><mi>y</mi><mo>&#x2265;</mo><mn>11</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfrac><mi>x</mi><mi>y</mi></mfrac><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>&gt;</mo><mn>0</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 18. Cho hình chữ nhật có tâm O. Số vectơ cùng hướng với vectơ [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>O</mi><mi>A</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] (khác vectơ không) có điểm đầu và điểm cuối là các điểm [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>B</mi><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>C</mi><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>D</mi><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>O</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] là:
	A. 2.
	B. 3.
	C. 1.
	D. 0.


Câu 19. Hàm số [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mi>f</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>=</mo><msqrt><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>2</mn></msqrt><mo>+</mo><mfrac><mn>1</mn><mrow><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>4</mn></mrow></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] có tập xác định [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>D</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] là:
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>D</mi><mo>=</mo><mi mathvariant=\"normal\">&#x211D;</mi><mo>\\</mo><mfenced open=\"{\" close=\"}\"><mrow><mo>-</mo><mn>2</mn><mo>;</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>D</mi><mo>=</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]([image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>2</mn><mo>;</mo><mo>+</mo><mo>&#x221E;</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]).

	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>D</mi><mo>=</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}][[image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>2</mn><mo>;</mo><mo>+</mo><mo>&#x221E;</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]).
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>D</mi><mo>=</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}][[image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mo>-</mo><mn>2</mn><mo>;</mo><mo>+</mo><mo>&#x221E;</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}])[image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mo>\\</mo><mfenced open=\"{\" close=\"}\"><mn>2</mn></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 20. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced open=\"{\" close=\"\"><mtable columnalign=\"left\"><mtr><mtd><mi>y</mi><mo>+</mo><mn>2</mn><mo>&#x2265;</mo><mn>0</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>x</mi><mo>&#x2264;</mo><mn>0</mn></mtd></mtr></mtable></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] .
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced open=\"{\" close=\"\"><mtable columnalign=\"left\"><mtr><mtd><mn>2</mn><mi>y</mi><mo>+</mo><mn>19</mn><mo>&lt;</mo><mn>0</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><mn>3</mn><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>22</mn><mo>&#x2265;</mo><mn>0</mn></mtd></mtr></mtable></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].

	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced open=\"{\" close=\"\"><mtable columnalign=\"left\"><mtr><mtd><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>9</mn><mi>y</mi><mo>-</mo><mn>7</mn><mo>&#x2264;</mo><mn>0</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><msqrt><mn>97</mn></msqrt><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>11</mn><mi>y</mi><mo>+</mo><mn>3</mn><mo>&#x2265;</mo><mn>0</mn></mtd></mtr></mtable></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced open=\"{\" close=\"\"><mtable columnalign=\"left\"><mtr><mtd><msqrt><mi>x</mi></msqrt><mo>+</mo><mi>y</mi><mo>&#x2265;</mo><mn>0</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><mi>y</mi><mo>&#x2264;</mo><mn>2</mn></mtd></mtr></mtable></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].




Câu 21. Cho hàm số [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mi>f</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] xác định trên [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced open=\"[\" close=\"]\"><mrow><mo>-</mo><mn>3</mn><mo>;</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] và có đồ thị như hình vẽ bên.
[image: A graph of a function

Description automatically generated]
Khẳng định nào sau đây là đúng?
	A. Hàm số đồng biến trên khoảng [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>;</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>;</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].

	C. Hàm số nghịch biến trên khoảng [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>;</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>3</mn><mo>;</mo><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 22. Tam giác ABC có diện tích S. Nếu tăng cạnh BC lên 2 lần đồng thời tăng cạnh CA lên 3 lần và giữ nguyên độ lớn của của góc C thì khi đó diện tích của tam giác mới được tạo nên bằng:
	A. 4S.
	B. 6S.
	C. 2S.
	D. 3S.


Câu 23. Mẫu số liệu sau cho biết chiều cao của 11 học sinh lớp 10B
[image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>152</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>160</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>154</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>158</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>146</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>175</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>158</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>170</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>160</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>155</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>176</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đó là:
	A. 17.
	B. 12.
	C. 15.
	D. 16.


Câu 24. Cho hình vuông [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi><mi>D</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] có cạnh bằng 1 và một điểm [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>O</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] tuý ý. Độ dài của vectơ [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mfenced><mrow><mover><mrow><mi>O</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>-</mo><mover><mrow><mi>O</mi><mi>A</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mrow></mfenced><mo>+</mo><mfenced><mrow><mover><mrow><mi>O</mi><mi>D</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>-</mo><mover><mrow><mi>O</mi><mi>A</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]bằng:
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>2</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>1</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>2</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><msqrt><mn>2</mn></msqrt></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 25. Parabol dưới đây là đồ thị của hàm số bậc hai nào?
[image: A graph of a function

Description automatically generated]
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mo>-</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>1</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mo>-</mo><mn>2</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 26. Lớp 10A có 8 học sinh giỏi môn Hoá học, 12 học sinh giỏi môn Vật lý, 6 học sinh giỏi cả môn Hoá học và Vật lý. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Hoá học hoặc Vật lý) của lớp 10A là:
	A. 10.
	B. 20.
	C. 14.
	D. 18.







Câu 27. Cho hàm số bậc hai [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mi>a</mi><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mi>b</mi><mi>x</mi><mo>+</mo><mi>c</mi><mo>&#xA0;</mo><mfenced><mrow><mi>a</mi><mo>&#x2260;</mo><mn>0</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] có đồ thị là đường parabol dưới đây. Khẳng định nào dưới đây đúng?
[image: A graph of a function

Description automatically generated] 
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>a</mi><mo>&lt;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>b</mi><mo>&gt;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>c</mi><mo>&lt;</mo><mn>0</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>a</mi><mo>&lt;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>b</mi><mo>&lt;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>c</mi><mo>&lt;</mo><mn>0</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>a</mi><mo>&lt;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>b</mi><mo>&gt;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>c</mi><mo>&gt;</mo><mn>0</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>a</mi><mo>&gt;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>b</mi><mo>&lt;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>c</mi><mo>&gt;</mo><mn>0</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 28. Cho tam giác ABC có [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mi>B</mi><mo>=</mo><mn>8</mn><mi>c</mi><mi>m</mi><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>A</mi><mi>C</mi><mo>=</mo><mn>18</mn><mi>c</mi><mi>m</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] và có diện tích bằng [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>27</mn><mo>&#xA0;</mo><mi>c</mi><msup><mi>m</mi><mn>2</mn></msup></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. Giá trị sinA là:
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfrac><mn>4</mn><mn>5</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfrac><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mn>2</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfrac><mn>8</mn><mn>9</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfrac><mn>3</mn><mn>8</mn></mfrac></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 29. Trung vị của mẫu số liệu [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>1</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>2</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>4</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>4</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>5</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>6</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>6</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>7</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>10</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] là:
	A. 5.
	B. 5,5.
	C. 8.
	D. 6.


Câu 30. Phương sai của mẫu số liệu cho bởi bảng tần số sau là:
	Giá trị
	0
	4
	6
	9
	10
	17

	Tần số
	1
	3
	5
	4
	2
	1



	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>17</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mn>74</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>31</mn><mo>,</mo><mn>40</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>13</mn><mo>,</mo><mn>40</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>14</mn><mo>,</mo><mn>30</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 31. Cho hai vectơ [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] và [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] có độ dài lần lượt là 3 và 8 và có tích vô hướng là [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>12</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. Góc giữa hai vectơ [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>a</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] và [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>b</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] là:
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>30</mn><mo>&#xB0;</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>90</mn><mo>&#xB0;</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>45</mn><mo>&#xB0;</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 32. Cho hai tập hợp [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mo>=</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]([image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mo>-</mo><mo>&#x221E;</mo><mo>;</mo><mo>-</mo><mn>1</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]] và [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>B</mi><mo>=</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]([image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mo>-</mo><mn>2</mn><mo>;</mo><mn>4</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]]. Tìm mệnh đề sai.
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mo>&#x222A;</mo><mi>B</mi><mo>=</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]([image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mo>-</mo><mo>&#x221E;</mo><mo>;</mo><mn>4</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mo>\\</mo><mi>B</mi><mo>=</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}][image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mo>&#x221E;</mo><mo>;</mo><mo>-</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mo>&#x2229;</mo><mi>B</mi><mo>=</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]([image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mo>-</mo><mn>2</mn><mo>;</mo><mo>-</mo><mn>1</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>B</mi><mo>\\</mo><mi>A</mi><mo>=</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]([image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>;</mo><mn>4</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]].


Câu 33. Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>2</mn><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>5</mn><mi>y</mi><mo>&#x2264;</mo><mn>10</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]?
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mn>5</mn><mo>;</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mn>2</mn><mo>;</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>5</mn><mo>;</mo><mn>6</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>;</mo><mn>4</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


Câu 34. Một lực [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>F</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] có độ lớn 200N kéo một vật dịch chuyển một vectơ [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>d</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] có độ dài 30m, biết [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mfenced><mrow><mover><mi>F</mi><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>,</mo><mover><mi>d</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. Công sinh bởi [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>F</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] và [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mi>d</mi><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] là
	A. 2000 J.
	B. 6000 J.
	C. 5196 J.
	D. 3000 J.


Câu 35. Cho tứ giác [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi><mi>D</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. Kết quả của phép cộng vectơ [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mover><mrow><mi>C</mi><mi>D</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>+</mo><mover><mrow><mi>D</mi><mi>A</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] là:
	A. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>D</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	B. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>0</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	C. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mn>0</mn><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
	D. [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].


II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 36. Cho hàm số bậc hai [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>2</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. 
a. Vẽ đồ thị của hàm số đã cho. 
b. Xác định các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đã cho.
Câu 37. Trong hình vẽ minh hoạ bên dưới, một vận động viên bóng chuyền đứng cách phía sau vạch quy định [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mn>1</mn><mi>m</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] đang tập phát bóng. Độ cao [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>h</mi><mfenced><mi>m</mi></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]của quả bóng sau thời gian [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>t</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] giây tính từ lúc bắt đầu phát bóng được cho bởi hàm số [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>h</mi><mo>=</mo><mo>-</mo><mn>4</mn><mo>,</mo><mn>9</mn><msup><mi>t</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>3</mn><mo>,</mo><mn>82</mn><mi>t</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mn>7</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
[image: A diagram of a curve

Description automatically generated]
a. Tính độ cao của bóng lúc [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>t</mi><mo>=</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>6</mn><mo>&#xA0;</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]giây. 
b. Khi nào quả bóng đạt được độ cao lớn nhất? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
Câu 38. Cho tam giác [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi><mi>B</mi><mi>C</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] vuông cân tại [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>A</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}], có cạnh huyền bằng [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><msqrt><mn>2</mn></msqrt></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]. Tính tích vô hướng [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>.</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].

------ HẾT ------
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	36
	Xác định các hệ số [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mi>a</mi><mo>=</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>b</mi><mo>=</mo><mo>-</mo><mn>2</mn><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>c</mi><mo>=</mo><mn>2</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
[image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mo>&#x2206;</mo><mo>=</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>4</mn><mi>a</mi><mi>c</mi><mo>=</mo><msup><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>4</mn><mo>.</mo><mn>1</mn><mo>.</mo><mn>2</mn><mo>=</mo><mo>-</mo><mn>4</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]
	0,25

	
	Trục đối xứng: [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mi>x</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mo>-</mo><mi>b</mi></mrow><mrow><mn>2</mn><mi>a</mi></mrow></mfrac><mo>=</mo><mn>1</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]
Toạ độ đỉnh: [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mi>I</mi><mfenced><mrow><mfrac><mrow><mo>-</mo><mi>b</mi></mrow><mrow><mn>2</mn><mi>a</mi></mrow></mfrac><mo>;</mo><mfrac><mrow><mo>-</mo><mo>&#x2206;</mo></mrow><mrow><mn>4</mn><mi>a</mi></mrow></mfrac></mrow></mfenced><mo>&#x21D2;</mo><mi>I</mi><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>;</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]
	0,25

	
	Vẽ được đồ thị hàm số bậc hai [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>2</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]
	0,25

	
	Hàm số đồng biến trên trên [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>;</mo><mo>+</mo><mo>&#x221E;</mo></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}], hàm số nghịch biến trên [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mo>&#x221E;</mo><mo>;</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mi>y</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] khi [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mi>x</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]
	0,25

	37
	[image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mi>h</mi><mfenced><mrow><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>6</mn></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>2</mn><mo>,</mo><mn>228</mn><mo>&#xA0;</mo><mi>m</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]
	0,25

	
	Vẽ được bảng biến thiên của hàm số bậc hai [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:18px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"18px\"><mi>h</mi><mo>=</mo><mo>-</mo><mn>4</mn><mo>,</mo><mn>9</mn><msup><mi>t</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>3</mn><mo>,</mo><mn>82</mn><mi>t</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mn>7</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}].
Hàm số đạt giá trị lớn nhất [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mn>2</mn><mo>,</mo><mn>44</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] mét khi [image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mi>t</mi><mo>&#x2248;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>39</mn></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}] giây
	0,5
0,25

	38
	Vẽ vecto BD bằng vecto AC.
[image: {"mathml":"<math style=\"font-family:stix;font-size:16px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"16px\"><mfenced><mrow><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>,</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mrow></mfenced><mo>=</mo><mfenced><mrow><mover><mrow><mi>B</mi><mi>D</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>,</mo><mover><mrow><mi>B</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>45</mn><mo>&#xB0;</mo></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}]
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